
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG NĂM HỌC 2024 – 2025
ĐỘ TUỔI 18 - 24 THÁNG

Tuần 9 (Từ ngày 04/11 - 08/11/2024); Tuần 11 (Từ 18/11 - 22/11/2024)

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

Vận động:
Đi trong đường hẹp - 

Bò, trườn đến vật chuẩn

3
Nhận biết:

Cái quần, cái áo

4 HĐVĐV:
Xếp chồng 2- 3 khối trụ

5 Vận động:
Đi trong đường hẹp - 

Bò, trườn đến vật chuẩn
6 Âm nhạc:

- VĐTN: Đi một hai 

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống.
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, đứng 
thẳng người lên
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên
- Rèn luyện phát triển cơ chân, khả năng phối 
hợp tay chân, các giác quan trong vận động đi, 
bò, trườn.
- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc
- Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Trẻ nhận biết được đồ dùng, đồ chơi của bản 
thân.
- Tìm đồ chơi vừa mới cất giấu.
- Bắt chước hành động đơn giản của những 
người thân (sử dụng đồ dùng, đồ chơi).
- Xem tranh và trò chuyện về đồ dùng của bé: 
Cái quần, cái áo, đôi dép, cái mũ…(TCTV: Cái 
áo, màu đỏ).
- Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành 
động quen thuộc. Gọi tên các đồ vật.
- Nghe hát, nghe nhạc và vận động theo nhạc: 
Đi một hai; Nghe hát dân ca bài: Cò lả - Dân ca 
đồng bằng bắc bộ 
Nhận biết màu xanh, đỏ
- Chơi với đồ chơi: Cầm, bóp, gõ, đóng đồ vật. 
-  Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Chơi với búp bê
+ Góc HĐVĐV: Xếp nhà cho búp bê
+ Góc NT: Tập cầm bút vẽ
 + Góc VĐ: Kéo đẩy xe; 
- Trò chơi dân gian: Tập tầm vông.
- TCM: Kéo cưa lừa xẻ, Vận động theo nhạc



TUẦN 2 VÀ TUẦN 4
Tuần 10 (Từ ngày 11/11 - 15/11/2024); Tuần 12 (Từ 25/11 - 29/11/2024)

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH                                                                        XÁC NHẬN BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                                       Phạm Thị Hà

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

2

Vận động:
Bò chui dưới dây - Ngồi lăn 

bóng

3
Phát triển kỹ năng xã hội

Soi gương

4
HĐVĐV:

Xếp chồng 4 - 5 khối gỗ vuông

5 Vận động:
Bò chui dưới dây - Ngồi lăn 

bóng

6 Âm nhạc:
Nghe hát - Nghe nhạc: Quả 

bóng.

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống.
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, đứng 
thẳng người lên
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên
- Rèn luyện phát triển cơ tay khả năng phối 
hợp các giác quan trong vận động bò, lăn 
bóng. 
- Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Trẻ làm quen với tên gọi và nhận biết một số 
đặc điểm của mình, của bạn. Hình ảnh của bản 
thân trong gương.
- Bắt chước hành động đơn giản của người lớn 
(tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi).
- Xem tranh và trò chuyện về các đồ chơi của 
bé. Gọi tên các đồ chơi.
- Nghe âm thanh và tìm ra nơi phát ra âm 
thanh.
- Nghe hát, nghe nhạc và vận động theo nhạc 
bài: Quả bóng. 
- Chơi với đồ chơi bé thích: Sờ nắn, lắc, gõ đồ 
chơi và nghe âm thanh.
- Chơi với ngón tay; Nhặt đồ chơi bé thích 
(nhặt vào lấy ra).
- Nghe cô đọc ca dao, đồng dao: Chú cuội
- Hoạt động chơi :
+ Góc TTV: Chơi với búp bê 
+ Góc HĐVĐV: Xếp chồng 2- 3 khối trụ
+ Góc NT: Hát cho trẻ nghe.
+ Góc VĐ: Chơi với bóng. 
- TCM: Gõ trống; Tìm đồ chơi.
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